
  SỞ Y TẾ TIỀN GIANG Phụ lục III
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH ĐƯỢC 
XẾP TƯƠNG ĐƯƠNG VỀ KỸ THUẬT VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y  tế
               (Ban hành kèm theo Quyết định số 417/QĐ-BVPS ngày 19 tháng 08 năm 2019)                     Đơn vị: đồng

STT Mã tương 
đương

Mã 
TT43, 
50, 21

 Tên theo Danh mục kỹ thuật tại Thông tư 
43,50,21

Phân 
Tuyến

Phân 
Loại 

PTTT

STT 
TT13

Tên theo Danh mục 
giá Thông tư 

13/2019/TT-BYT

Giá TT13 Ghi chú TT13

1 01.0239.0001 1.239 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu C T2 1 Siêu âm         43.900   

2 01.0303.0001 1.303 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh C T2 1 Siêu âm         43.900   

3 02.0314.0001 2.314 Siêu âm ổ bụng D 1 Siêu âm         43.900   

4 18.0018.0001 18.18 Siêu âm tử cung phần phụ C 1 Siêu âm         43.900   

5 18.0034.0001 18.34 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu C 1 Siêu âm         43.900   

6 18.0035.0001 18.35 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa C 1 Siêu âm         43.900   

7 18.0036.0001 18.36 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối C 1 Siêu âm         43.900   

8 18.0054.0001 18.54 Siêu âm tuyến vú hai bên B 1 Siêu âm         43.900   

9 03.4253.0003 3.4253 Siêu âm tim thai qua đường âm đạo B T2 3 Siêu âm đầu dò âm đạo, 
trực tràng

      181.000   

10 18.0033.0004 18.33 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua 
đường âm đạo

B T2 4 Siêu âm Doppler màu 
tim hoặc mạch máu

      222.000   
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STT Mã tương 
đương

Mã 
TT43, 
50, 21

 Tên theo Danh mục kỹ thuật tại Thông tư 
43,50,21

Phân 
Tuyến

Phân 
Loại 

PTTT

STT 
TT13

Tên theo Danh mục 
giá Thông tư 

13/2019/TT-BYT

Giá TT13 Ghi chú TT13

11 02.0334.0166 2.334 Siêu âm can thiệp - chọc hút ổ áp xe trong ổ 
bụng

C T1 171 Siêu âm can thiệp điều 
trị áp xe hoặc u hoặc 
nang trong ổ bụng

      558.000   

12 18.0119.0012 18.119 Chụp Xquang ngực thẳng D 12 Chụp X-quang phim > 
24x30 cm (1 tư thế)

        56.200   Áp dụng cho 01 
vị trí

13
18.0119.0028 18.119

Chụp Xquang ngực thẳng 30 Chụp X-quang số hóa 1 
phim

        65.400   

14 21.0014.1778 21.14 Điện tim thường D 1795 Điện tâm đồ         32.800   

15 18.0126.0026 18.126 Chụp Xquang tuyến vú B 27 Mammography (1 bên)         94.200   

16 18.0026.0069 18.26 Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, 
dây rốn, động mạch tử cung)

B T3 71 Đo mật độ xương 1 vị 
trí

        82.300   Bằng phương 
pháp DEXA

17 01.0065.0071 1.65 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ D T2 74 Bơm rửa khoang màng 
phổi

      216.000   

18 01.0158.0074 1.158 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản D T1 77 Cấp cứu ngừng tuần 
hoàn

      479.000   Bao gồm cả 
bóng dùng nhiều 
lần.

19 13.0200.0074 13.200 Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh D 77 Cấp cứu ngừng tuần 
hoàn

      479.000   Bao gồm cả 
bóng dùng nhiều 
lần.

20 03.3826.0075 3.3826 Thay băng, cắt chỉ vết mổ D T3 206 Thay băng vết thương 
hoặc mổ chiều dài  ≤ 
15cm

        57.600   Chỉ áp dụng với 
người bệnh 
ngoại trú. Đối 
với người bệnh 
nội trú theo quy 
định của Bộ Y 
tế.

21 03.3826.0075 3.3826 Thay băng, cắt chỉ vết mổ D T3 78 Cắt chỉ           32.900 Chỉ áp dụng với 
người bệnh 
ngoại trú.
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STT Mã tương 
đương

Mã 
TT43, 
50, 21

 Tên theo Danh mục kỹ thuật tại Thông tư 
43,50,21

Phân 
Tuyến

Phân 
Loại 

PTTT

STT 
TT13

Tên theo Danh mục 
giá Thông tư 

13/2019/TT-BYT

Giá TT13 Ghi chú TT13

22 01.0267.0205 1.267 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng 
(một lần)

C T3 212 Thay băng vết thương 
hoặc mổ chiều dài từ 
trên 15 cm đến 30 cm 
nhiễm trùng

      134.000   

23 01.0240.0077 1.240 Chọc dò ổ bụng cấp cứu C T2 80 Chọc dò màng bụng 
hoặc màng phổi 

      137.000   

24 02.0242.0077 2.242 Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm C T3 80 Chọc dò màng bụng 
hoặc màng phổi 

      137.000   

25 01.0066.1888 1.66 Đặt ống nội khí quản C T1 106 Đặt nội khí quản       568.000   

26 01.0216.0103 1.216 Đặt ống thông dạ dày D T3 107 Đặt sonde dạ dày         90.100   

27 13.0192.0103 13.192 Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi 
dưỡng) sơ sinh

C 107 Đặt sonde dạ dày         90.100   

28 01.0055.0114 1.55 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở 
khí quản bằng ống thông một lần ở người 

C T2 118 Hút đờm         11.100   

29 01.0128.0209 1.128 Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ 
theo thực tế]

C T1 216 Thở máy (01 ngày điều 
trị)

      559.000   

30 01.0130.0209 1.130 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương 
thức CPAP [giờ theo thực tế]

C T1 216 Thở máy (01 ngày điều 
trị)

      559.000   

31 02.0188.0210 2.188 Đặt sonde bàng quang C T3 217 Thông đái         90.100   

32 01.0221.0211 1.221 Thụt tháo D T3 218 Thụt tháo phân hoặc Đặt 
sonde hậu môn

        82.100   

33 03.2387.0212 3.2387 Tiêm trong da D T3 219 Tiêm (bắp hoặc dưới da 
hoặctĩnh mạch)

        11.400   Chỉ áp dụng với 
người bệnh 
ngoại trú; chưa 
bao gồm thuốc 
tiêm.
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STT Mã tương 
đương

Mã 
TT43, 
50, 21

 Tên theo Danh mục kỹ thuật tại Thông tư 
43,50,21

Phân 
Tuyến

Phân 
Loại 

PTTT

STT 
TT13

Tên theo Danh mục 
giá Thông tư 

13/2019/TT-BYT

Giá TT13 Ghi chú TT13

03.2391.0215 3.2391 Truyền tĩnh mạch D T3 222 Truyền tĩnh mạch         21.400   Chỉ áp dụng với 
ng ư ờ i  b ệ nh 
ngoại  trú;  chưa 
bao  gồ m  thu ố c 
và dịch truyền.

34 03.2388.0212 3.2388 Tiêm dưới da D T3 219 Tiêm (bắp hoặc dưới da 
hoặctĩnh mạch)

        11.400   Chỉ áp dụng với 
người bệnh 
ngoại trú; chưa 
bao gồm thuốc 
tiêm.

35 03.2389.0212 3.2389 Tiêm bắp thịt D T3 219 Tiêm (bắp hoặc dưới da 
hoặctĩnh mạch)

        11.400   Chỉ áp dụng với 
người bệnh 
ngoại trú; chưa 
bao gồm thuốc 
tiêm.

36 03.2390.0212 3.2390 Tiêm tĩnh mạch D T3 219 Tiêm (bắp hoặc dưới da 
hoặctĩnh mạch)

        11.400   Chỉ áp dụng với 
người bệnh 
ngoại trú; chưa 
bao gồm thuốc 
tiêm.

37 03.3594.0218 3.3594 Khâu vết thương âm hộ, âm đạo B P2 225 Khâu vết thương phần 
mềm tổn thương sâu 
chiều dài < l0 cm 

      257.000   

38 10.0572.0577 10.572 Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng 
sinh môn phức tạp

B P1 587 Phẫu thuật vết thương 
phần mềm phức tạp

   4.616.000   

39 03.2734.0589 3.2734 Bóc nang tuyến Bartholin C P2 599 Bóc nang tuyến 
Bartholin

   1.274.000   

40 13.0053.0594 13.53 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung C 604 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử 
cung

      117.000   

41 03.2733.0597 3.2733 Cắt u thành âm đạo C P2 607 Cắt u thành âm đạo    2.048.000   
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STT Mã tương 
đương

Mã 
TT43, 
50, 21

 Tên theo Danh mục kỹ thuật tại Thông tư 
43,50,21

Phân 
Tuyến

Phân 
Loại 
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STT 
TT13
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giá Thông tư 

13/2019/TT-BYT

Giá TT13 Ghi chú TT13

42 12.0295.0598 12.295 Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng 
to, dính, cắm sâu trong tiểu khung

B PDB 608 Cắt u tiểu khung thuộc 
tử cung, buồng trứng to, 
dính, cắm sâu trong tiểu 
khung

     6.111.000 

43 03.3406.0600 3.3406 Chích áp xe tầng sinh môn C P3 610 Chích áp xe tầng sinh 
môn

      807.000   

44 03.2258.0601 3.2258 Chích áp xe tuyến Bartholin C T3 611 Chích áp xe tuyến 
Bartholin

      831.000   

45 13.0163.0602 13.163 Chích áp xe vú C T2 612 Chích apxe tuyến vú       219.000   

46 03.2246.0603 3.2246 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh B T1 613 Chích rạch màng trinh 
do ứ máu kinh

      790.000   

47 03.2260.0606 3.2260 Chọc dò túi cùng Douglas C T2 616 Chọc dò túi cùng 
Douglas

      280.000   

48 03.2259.0609 3.2259 Dẫn lưu cùng đồ Douglas C T1 619 Dẫn lưu cùng đồ 
Douglas

      835.000   

49 13.0024.0613 13.24 Đỡ đẻ ngôi ngược (*) C T1 623 Đỡ đẻ ngôi ngược    1.002.000   

50 13.0033.0614 13.33 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm D T2 624 Đỡ đẻ thường ngôi 
chỏm

      706.000   

51 13.0026.0615 13.26 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên C T1 625 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên    1.227.000   

52 13.0028.0617 13.28 Giác hút C T1 627 Forceps hoặc Giác hút 
sản khoa

      952.000   

53 13.0157.0619 13.157 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết C T2 629 Hút buồng tử cung do 
rong kinh rong huyết

      204.000   

54 13.0237.0620 13.237 Hút thai dưới siêu âm B T1 630 Hút thai dưới siêu âm       456.000   

55 13.0045.0622 13.45 Hủy thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai B TDB 632 Huỷ thai: chọc óc, kẹp 
sọ, kéo thai

   2.407.000   

56 13.0030.0623 13.30 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo C T1 633 Khâu phục hồi rách cổ 
tử cung, âm đạo

   1.564.000   
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STT Mã tương 
đương

Mã 
TT43, 
50, 21

 Tên theo Danh mục kỹ thuật tại Thông tư 
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13/2019/TT-BYT

Giá TT13 Ghi chú TT13

57 03.2263.0624 3.2263 Khâu rách cùng đồ âm đạo C P3 634 Khâu rách cùng đồ âm 
đạo

   1.898.000   

58 13.0018.0625 13.18 Khâu tử cung do nạo thủng C P2 635 Khâu tử cung do nạo 
thủng

   2.782.000   

59 13.0052.0626 13.52 Khâu vòng cổ tử cung C T1 636 Khâu vòng cổ tử cung       549.000   

60 03.2247.0627 3.2247 Cắt cụt cổ tử cung B P2 637 Khoét chóp hoặc cắt cụt 
cổ tử cung

   2.747.000   

61 13.0136.0628 13.136 Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, 
nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa

C P3 638 Làm lại vết mổ thành 
bụng (bục, tụ máu, 
nhiễm khuẩn...) sau 
phẫu thuật sản phụ khoa

   2.612.000   

62 13.0040.0629 13.40 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm 
khuẩn

D 639 Làm thuốc vết khâu 
tầng sinh môn nhiễm 
khuẩn

        85.600   

63 03.2262.0630 3.2262 Lấy dị vật âm đạo C T1 640 Lấy dị vật âm đạo       573.000   

64 13.0032.0632 13.32 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn C P2 642 Lấy khối máu tụ âm 
đạo, tầng sinh môn

   2.248.000   

65 13.0049.0635 13.49 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ C T2 645 Nạo sót thai, nạo sót rau 
sau sẩy, sau đẻ

      344.000   

66 13.0025.0638 13.25 Nội xoay thai C T1 648 Nội xoay thai    1.406.000   

67 13.0156.0639 13.156 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính C T1 649 Nong buồng tử cung đặt 
dụng cụ chống dính

      580.000   

68 13.0048.0640 13.48 Nong cổ tử cung do bế sản dịch C T3 650 Nong cổ tử cung do bế 
sản dịch 

      281.000   

69 13.0233.0642 13.233 Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ 
tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18

B T1 652 Phá thai bằng phương 
pháp nong và gắp từ 
tuần thứ 13 đến hết tuần 
thứ 18

   1.152.000   
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đương
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70 13.0231.0643 13.231 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 8 
tuần

B 653 Phá thai bằng thuốc cho 
tuổi thai từ 7 tuần đến 
hết 13 tuần 

      302.000   

71 13.0241.0644 13.241 Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp 
hút chân không

D T3 654 Phá thai đến hết 7 tuần 
bằng phương pháp hút 
chân không

      384.000   

72 13.0239.0645 13.239 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 
tuần

C 655 Phá thai đến hết 7 tuần 
bằng thuốc

      183.000   

73 13.0232.0647 13.232 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần 
đến hết tuần 22

B 657 Phá thai từ 13 tuần đến 
22 tuần bằng thuốc 

      545.000   

74 13.0238.0648 13.238 Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng 
phương pháp hút chân không

C T2 658 Phá thai từ tuần thứ 7 
đến hết 12 tuần bằng 
phương pháp hút chân 
không

      396.000   

75 13.0013.0649 13.13 Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung C P1 659 Phẫu thuật bảo tồn tử 
cung do vỡ tử cung

   4.838.000   

76 13.0115.0650 13.115 Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở 
tầng sinh môn, thành bụng

B P2 660 Phẫu thuật bóc khối lạc 
nội mạc tử cung ở tầng 
sinh môn, thành bụng

   2.677.000   

77 13.0017.0652 13.17 Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung 
sau mổ lấy thai

B P1 662 Phẫu thuật cắt lọc vết 
mổ, khâu lại tử cung sau 
mổ lấy thai

   4.585.000   

78 13.0123.0654 13.123 Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường 
bụng, đường âm đạo)

B P1 664 Phẫu thuật cắt polip 
buồng tử cung (đường 
bụng, đường âm đạo) 

   3.668.000   
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79 13.0143.0655 13.143 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung C P3 665 Phẫu thuật cắt polip cổ 
tử cung

   1.935.000   

80 13.0067.0657 13.67 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo B P1 667 Phẫu thuật cắt tử cung 
đường âm đạo 

   3.736.000   

81 13.0009.0659 13.9 Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh 
nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng 
trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp

B PDB 669 Phẫu thuật cắt tử cung 
tình trạng người bệnh 
nặng, viêm phúc mạc 
nặng, kèm vỡ tạng trong 
tiểu khung, vỡ tử cung 
phức tạp

   9.564.000   

82 13.0010.0660 13.10 Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ 
vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản 
khoa

B PDB 670 Phẫu thuật cắt tử cung 
và thắt động mạch hạ vị 
do chảy máu thứ phát 
sau phẫu thuật sản khoa

   7.397.000   

83 13.0116.0663 13.116 Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn B P1 673 Phẫu thuật chấn thương 
tầng sinh môn

   3.710.000   

84 13.0093.0664 13.93 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ 
thành nang

C P1 674 Phẫu thuật chửa ngoài 
tử cung thể huyết tụ 
thành nang

   3.766.000   

85 13.0091.0665 13.91 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng C P1 675 Phẫu thuật chửa ngoài 
tử cung vỡ có choáng

   3.725.000   

86 13.0075.0668 13.75 Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung B P2 678 Phẫu thuật khối viêm 
dính tiểu khung

   3.322.000   

87 03.2264.0669 3.2264 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn C P2 679 Phẫu thuật làm lại tầng 
sinh môn và cơ vòng do 
rách phức tạp 

   2.844.000   

88 13.0112.0669 13.112 Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng 
do rách phức tạp

B P2 679 Phẫu thuật làm lại tầng 
sinh môn và cơ vòng do 
rách phức tạp 

   2.844.000   
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89 13.0008.0670 13.8 Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm 
máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- 
lynch…)

C P1 680 Phẫu thuật lấy thai có 
kèm các kỹ thuật cầm 
máu (thắt động mạch tử 
cung, mũi khâu B- 
lynch…)

   4.202.000   

90 13.0007.0671 13.7 Phẫu thuật lấy thai lần đầu C P2 681 Phẫu thuật lấy thai lần 
đầu

   2.332.000   

91 13.0002.0672 13.2 Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên B P1 682 Phẫu thuật lấy thai lần 
thứ 2 trở lên

   2.945.000   

92 13.0006.0673 13.6 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh 
truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, 
H5N1, tiêu chảy cấp...)

B PDB 683 Phẫu thuật lấy thai trên 
người bệnh có bệnh 
truyền nhiễm (viêm gan 
nặng, HIV-AIDS, 
H5N1)

   5.929.000   

93 13.0003.0674 13.3 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo 
mổ bụng cũ phức tạp

B P1 684 Phẫu thuật lấy thai trên 
người bệnh có sẹo mổ 
bụng cũ phức tạp 

   4.027.000   

94 13.0005.0675 13.5 Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau 
tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản 
giật...)

B P1 685 Phẫu thuật lấy thai trên 
người bệnh mắc bệnh 
toàn thân hoặc bệnh lý 
sản khoa

   4.307.000   

95 13.0001.0676 13.1 Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau 
cài răng lược

A PDB 686 Phẫu thuật lấy thai và 
cắt tử cung trong rau cài 
răng lược

   7.919.000   

96 13.0071.0679 13.71 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung C P2 689 Phẫu thuật mở bụng bóc 
u xơ tử cung

   3.355.000   

97 13.0086.0680 13.86 Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung C P1 690 Phẫu thuật mở bụng cắt 
góc tử cung

   3.507.000   

98 03.2249.0681 3.2249 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn B P1 691 Phẫu thuật mở bụng cắt 
tử cung

   3.876.000   

99 13.0069.0681 13.69 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả 
khối

B P1 691 Phẫu thuật mở bụng cắt 
tử cung

   3.876.000   
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100 13.0070.0681 13.70 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần C P1 691 Phẫu thuật mở bụng cắt 
tử cung

   3.876.000   

101 03.2732.0683 3.2732 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc 
cắt phần phụ

C P2 693 Phẫu thuật mở bụng cắt 
u buồng trứng hoặc cắt 
phần phụ

   2.944.000   

102 13.0072.0683 13.72 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc 
cắt phần phụ

C P2 693 Phẫu thuật mở bụng cắt 
u buồng trứng hoặc cắt 
phần phụ

   2.944.000   

103 13.0092.0683 13.92 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có 
choáng

C P2 693 Phẫu thuật mở bụng cắt 
u buồng trứng hoặc cắt 
phần phụ

   2.944.000   

104 13.0132.0685 13.132 Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý 
phụ khoa

B P2 695 Phẫu thuật mở bụng 
thăm dò, xử trí bệnh lý 
phụ khoa 

   2.782.000   

105 13.0074.0686 13.74 Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc 
tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng

B P1 696 Phẫu thuật mở bụng xử 
trí viêm phúc mạc tiểu 
khung, viêm phần phụ, 
ứ mủ vòi trứng

   4.289.000   

106 13.0065.0687 13.65 Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung B P1 697 Phẫu thuật nội soi bóc u 
xơ tử cung

   6.116.000   

107 03.4136.0689 3.4136 Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc buồng 
trứng

B P1 699 Phẫu thuật nội soi cắt 
phần phụ

   5.071.000   

108 03.4137.0689 3.4137 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ B P1 699 Phẫu thuật nội soi cắt 
phần phụ

   5.071.000   

109 03.4139.0689 3.4139 Phẫu thuật nội soi điều trị buồng trứng bị 
xoắn

B P1 699 Phẫu thuật nội soi cắt 
phần phụ

   5.071.000   

110 03.4140.0689 3.4140 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng B P1 699 Phẫu thuật nội soi cắt 
phần phụ

   5.071.000   

111 13.0076.0689 13.76 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ B P1 699 Phẫu thuật nội soi cắt 
phần phụ

   5.071.000   

112 13.0083.0689 13.83 Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần 
phụ

C P1 699 Phẫu thuật nội soi cắt 
phần phụ

   5.071.000   
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113 13.0087.0689 13.87 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể 
huyết tụ thành nang

B P1 699 Phẫu thuật nội soi cắt 
phần phụ

   5.071.000   

114 27.0414.1196 27.414 Phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử 
cung

B P1 1209 Phẫu thuật loại I    2.167.000   

115 27.0418.1196 27.418 Phẫu thuật nội soi GEU thể huyết tụ thành 
nang

B P1 1209 Phẫu thuật loại I    2.167.000   

116 13.0088.0689 13.88 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ B P1 699 Phẫu thuật nội soi cắt 
phần phụ

   5.071.000   

117 13.0090.0689 13.90 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa 
vỡ

C P1 699 Phẫu thuật nội soi cắt 
phần phụ

   5.071.000   

118 27.0431.0689 27.431 Phẫu thuật nội soi cắt góc buồng trứng A P1 699 Phẫu thuật nội soi cắt 
phần phụ

   5.071.000   

119 27.0432.0689 27.432 Phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh 
nhân có thai

B P1 699 Phẫu thuật nội soi cắt 
phần phụ

   5.071.000   

120 27.0434.0689 27.434 Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng B P1 699 Phẫu thuật nội soi cắt 
phần phụ

   5.071.000   

121 13.0064.0690 13.64 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần B P1 700 Phẫu thuật nội soi cắt tử 
cung

   5.914.000   

122 03.4135.0690 3.4135 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần B P1 700 Phẫu thuật nội soi cắt tử 
cung

   5.914.000   

123 27.0429.0690 27.429 Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung ở bệnh 
nhân GEU

A P1 700 Phẫu thuật nội soi cắt tử 
cung

   5.914.000   

124 13.0133.0694 13.133 Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung B P1 704 Phẫu thuật nội soi khâu 
lỗ thủng tử cung

   5.089.000   

125 13.0221.0695 13.221 Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong 
ổ bụng

B P1 705 Phẫu thuật nội soi lấy 
dụng cụ tử cung trong ổ 
bụng

   5.528.000   

126 27.0413.0695 27.413 Phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh 
thai

B P1 705 Phẫu thuật nội soi lấy 
dụng cụ tử cung trong ổ 
bụng

   5.528.000   

127 27.0417.0697 27.417 Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán trong 
phụ khoa

B P2 707 Phẫu thuật nội soi ổ 
bụng chẩn đoán các 
bệnh lý phụ khoa

   4.963.000   
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128 27.0419.0702 27.419 Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ B P1 712 Phẫu thuật nội soi xử trí 
viêm phúc mạc tiểu 
khung, viêm phần phụ, 
ứ mủ vòi trứng

   6.575.000   

129 13.0012.0708 13.12 Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp 
cứu sản phụ khoa

C P2 718 Phẫu thuật thắt động 
mạch tử cung trong cấp 
cứu sản phụ khoa

   3.342.000   

130 13.0154.0712 13.154 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo C T3 722 Sinh thiết cổ tử cung, 
âm hộ, âm đạo

      382.000   

131 13.0166.0715 13.166 Soi cổ tử cung D 725 Soi cổ tử cung         61.500   

132 13.0144.0721 13.144 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo C T1 731 Xoắn hoặc cắt bỏ 
polype âm hộ, âm đạo, 
cổ tử cung

      388.000   

133 13.0150.0724 13.150 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn C P2 734 Phẫu thuật loại II [Sản 
khoa]    1.482.000   

134 13.0235.0727 13.235 Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ B T1 737 Thủ thuật loại I       587.000   

135 09.0123.0898 9.123 Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng C T2 908 Khí dung         20.400   Chưa bao gồm 
thuốc khí dung.

136 01.0284.1269 1.284 Định nhóm máu tại giường D 1283 Định nhóm máu hệ 
ABO bằng phương pháp 
ống nghiệm; trên phiến 
đá hoặc trên giấy

        39.100   

137 22.0280.1269 22.280 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) C 1283 Định nhóm máu hệ 
ABO bằng phương pháp 
ống nghiệm; trên phiến 
đá hoặc trên giấy

        39.100   

138 22.0292.1280 22.292 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến 
đá)

C 1294 Định nhóm máu hệ 
Rh(D) bằng phương 
pháp ống nghiệm, phiến 
đá

        31.100   
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139 22.0268.1330 22.268 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước 
muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm)

C 1344 Phản ứng hòa hợp trong 
môi trường nước muối ở 
22OC (kỹ thuật ống 
nghiệm)

        28.800   

140 01.0285.1349 1.285 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường D 1363 Thời gian máu đông         12.600   

141 22.0005.1354 22.5 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá 
(APTT: Activated Partial Thromboplastin 
Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động

C 1368 Thời gian 
thromboplastin hoạt hoá 
từng phần (APTT)

        40.400   

142 22.0002.1352 22.2 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin 
Time), (Các tên khác: TQ, Tỷ lệ 
Prothrombin) bằng máy bán tự động

C 1366 Thời gian Prothrombin 
(PT,TQ) bằng máy bán 
tự động, tự động

          63.500 

143 22.0012.1254 22.12 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định 
lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng 
máy bán tự động

C 1269 Định lượng yếu tố I( 
fibrinogen)

        56.500   

144 22.0121.1369 22.121 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 
máy đếm laser)

C 1382 Tổng phân tích tế bào 
máu ngoại vi bằng máy 
đếm laser

        46.200   

145 22.0120.1370 22.120 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 
máy đếm tổng trở)

C 1383 Tổng phân tích tế bào 
máu ngoại vi bằng máy 
đếm tự động

        40.400   

146 23.0024.1464 23.24 Định lượng bhCG (Beta human Chorionic 
Gonadotropins) [Máu]

B 1476 Beta - HCG         86.200   

147 23.0050.1484 23.50 Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein 
high sesitivity) [Máu]

C 1496 CRP hs         53.800   
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148 23.0019.1493 23.19 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] C 1505 Định lượng Bilirubin 
toàn phần hoặc trực 
tiếp; các enzym: 
phosphataze kiềm hoặc 
GOT hoặc GPT…

        21.500   Không thanh 
toán đối với các  
xét nghiệm 
Bilirubin gián 
tiếp; Tỷ lệ A/G 
là những xét 
nghiệm có thể 
ngoại suy được.

149 23.0003.1494 23.3 Định lượng Acid Uric [Máu] C 1506 Định lượng các chất 
Albumine; Creatine; 
Globuline; Glucose; 
Phospho, Protein toàn 
phần, Ure, Axit Uric, 
Amylase,…

        21.500   Mỗi chất

150 23.0051.1494 23.51 Định lượng Creatinin (máu) C 1506 Định lượng các chất 
Albumine; Creatine; 
Globuline; Glucose; 
Phospho, Protein toàn 
phần, Ure, Axit Uric, 
Amylase,…

        21.500   Mỗi chất

151 23.0075.1494 23.75 Định lượng Glucose [Máu] C 1506 Định lượng các chất 
Albumine; Creatine; 
Globuline; Glucose; 
Phospho, Protein toàn 
phần, Ure, Axit Uric, 
Amylase,…

        21.500   Mỗi chất
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152 23.0166.1494 23.166 Định lượng Urê máu [Máu] C 1506 Định lượng các chất 
Albumine; Creatine; 
Globuline; Glucose; 
Phospho, Protein toàn 
phần, Ure, Axit Uric, 
Amylase,…

        21.500   Mỗi chất

153 01.0281.1510 1.281 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại 
giường (một lần)

D 1522 Đường máu mao mạch         15.200   

154 23.0063.1514 23.63 Định lượng Ferritin [Máu] B 1526 Ferritin         80.800   

155 23.0077.1518 23.77 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 
Transferase) [Máu]

C 1530 Gama GT         19.200   

156 23.0187.1593 23.187 Định lượng Glucose (niệu) C 1606 Protein niệu hoặc đường 
niệu định lượng

        13.900   

157 23.0206.1596 23.206 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 
động)

D 1609 Tổng phân tích nước 
tiểu 

        27.400   

158 24.0169.1616 24.169 HIV Ab test nhanh D 1630 Anti-HIV (nhanh)         53.600   
159 24.0144.1621 24.144 HCV Ab test nhanh D 1635 Anti-HCV (nhanh)         53.600   

160 24.0130.1645 24.130 HBeAg test nhanh D 1660 HBeAg test nhanh         59.700   

161 24.0117.1646 24.117 HBsAg test nhanh D 1661 HBsAg (nhanh)         53.600   

162 24.0263.1665 24.263 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi D 1681 Hồng cầu, bạch cầu 
trong phân soi trực tiếp

        38.200   

163 24.0001.1714 24.1 Vi khuẩn nhuộm soi D 1730 Vi khuẩn nhuộm soi         68.000   

164 25.0074.1736 25.74 Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou C 1752 Xét nghiệm chẩn đoán 
tế bào học bong bằng 
phương pháp nhuộm 
Papanicolaou

      349.000   
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STT Mã tương 
đương

Mã 
TT43, 
50, 21

 Tên theo Danh mục kỹ thuật tại Thông tư 
43,50,21

Phân 
Tuyến

Phân 
Loại 

PTTT

STT 
TT13

Tên theo Danh mục 
giá Thông tư 

13/2019/TT-BYT

Giá TT13 Ghi chú TT13

165 21.0120.1801 21.120 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 
(75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai 
nghén

B 1817 Nghiệm pháp dung nạp 
glucose cho người bệnh 
thai nghén

      160.000   
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    SỞ Y TẾ TIỀN GIANG Phụ lục I
BỆNH VIỆNPHỤ SẢN

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
Thực hiện theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế

               (Ban hành kèm theo Quyết định số 417/QĐ-BVPS ngày 19 tháng 08 năm 2019)                                  Đơn vị: đồng

STT Chuyên khoa Mã chuyên 
khoa Mã khám bệnh

M
ã 
3

Tên Giá TT13

1 Phụ sản 13 13.1897 3
7

Khám Phụ sản                      34.500   

2 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Phụ sản 13 13.1900 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Phụ sản                    200.000   
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     SỞ Y TẾ TIỀN GIANG Phụ lục II
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN 

GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH

Thực hiện theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế
                        (Ban hành kèm theo Quyết định số 417 /QĐ-BVPS ngày 19 tháng 08 năm 2019)                                  Đơn vị: đồng

STT
Khoa Mã khoa Mã tiền 

giường Tên GIÁ TT13 Ghi chú

1 Khoa Phụ sản K27 K27.1928 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Phụ - Sản 256.300 Ngày giường khoa sản mổ sau PT đặc biệt

2 Khoa Phụ sản K27 K27.1932 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản 223.800 Ngày giường khoa sản mổ sau PT loại 1

3 Khoa Phụ sản K27 K27.1938 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản 199.200 Ngày giường khoa sản mổ sau PT loại 2

4 Khoa Phụ sản K27 K27.1944 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản 170.800 Ngày giường khoa sản mổ sau PT loại 3

5 Khoa Phụ sản K27 K27.1917 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản 160.000 Ngày giường khoa sản không mổ
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